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TÓM TẮT

 SỐ 34 - THÁNG 10 NĂM 2020

	1
	Sự dịch chuyển giá trị văn hóa con người Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

Vương Thị Phương Hạnh

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Email: vuonghanh0503@gmail.com
TÓM TẮT: 

Với tốc độ lan tràn nhanh chóng, đại dịch virus corona đang tàn phá cuộc sống của loài người, đánh khuỵ cả các cường quốc kinh tế chủ chốt của thế giới. Những xáo trộn về tâm lí, nhịp sống và việc làm, sự suy giảm về kinh tế - xã hội đã ảnh hưởng sâu sắc tới từng người dân, tới sự yên bình của mỗi quốc gia. Nhưng đại dịch cũng tạo ra những hệ quả bất ngờ, ít nhiều mang tính tích cực, trong đó có sự dịch chuyển một số giá trị văn hóa của con người nói chung và Việt Nam nói riêng.

TỪ KHÓA: Sự dịch chuyển; giá trị; giá trị văn hóa. 

	2
	Cách mạng công nghiệp 4.0 và vai trò, năng lực của giảng viên trường Chính trị tỉnh trong tương lai

Nguyễn Bình Minh

Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

13 Trường Chinh, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Email: binhminh1410hya@yahoo.com

TÓM TẮT:
Cách mạng công nghiệp 4.0 đang làm thay đổi hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục nói chung và tác động đến giảng viên trường Chính trị tỉnh nói riêng. Vai trò của người giảng viên sẽ thay đổi. Chất lượng đội ngũ giảng viên có ý nghĩa sống còn đối với chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của địa phương. Do đó, người giảng viên cần bồi dưỡng những kiến thức, kĩ năng cần thiết để có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu mới đặt ra.
TỪ KHÓA: Cách mạng công nghiệp 4.0; năng lực giảng viên; vai trò giảng viên; trường chính trị tỉnh. 

	3
	Giáo dục giới tính và tình dục toàn diện trong môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật cấp Trung học phổ thông (Chương trình Giáo dục phổ thông 2018)

Nguyễn Thị Việt Hà

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Email: hanv1973@yahoo.com
TÓM TẮT:

Giáo dục giới tính cho học sinh là vấn đề đã được đề cập đến từ lâu. Tuy nhiên, ở Việt Nam, với quan niệm Á Đông vấn đề giới tính và tình dục là những vấn đề nhạy cảm. Người lớn thường có xu hướng né tránh hoặc giải thích không đầy đủ khi thanh thiếu niên thắc mắc về những vấn đề này, dẫn đến việc họ phải tự tìm hiểu và đã gây ra những hậu quả khôn lường. Thực tế cho thấy, giới tính tình dục là vấn đề khoa học cần phải được giáo dục sớm cho học sinh, đặc biệt với lứa tuổi học sinh trung học phổ thông - lứa tuổi đã có sự phát triển về thể chất và xúc cảm giới tính để các em có nhận thức đúng đắn và đưa ra những quyết định phù hợp về vấn đề này. Để học sinh được tiếp cận với vấn đề này một cách toàn diện, giáo dục giới tính và tình dục cần được lồng ghép vào một số môn học và hoạt động giáo dục trong nhà trường. Tiếp cận với Chương giáo dục giới tính và tình dục toàn diện trong chương trình, các nội dung giáo dục giới tính tình dục toàn diện cần giáo dục cho học sinh theo hướng dẫn quốc tế và xác định khả năng cũng như các yêu cầu cần đạt về giáo dục giới tính và tình dục toàn diện trong các chủ đề của môn giáo dục Kinh tế và Pháp luật cấp Trung học phổ thông theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

TỪ KHOÁ: Giáo dục; giới tính; tình dục; toàn diện; Trung học phổ thông.

	4
	Giáo dục công dân toàn cầu qua môn Lịch sử cấp Trung học phổ thông

Trần Thị Lan 

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Email: lantran1408@gmail.com
TÓM TẮT:
Môn Lịch sử cấp Trung học phổ thông gồm các mạch kiến thức cơ bản và nâng cao về lịch sử thế giới, khu vực và Việt Nam thông qua hệ thống chủ đề về lịch sử chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, văn minh. Do vậy, môn Lịch sử cấp Trung học phổ thông có cơ hội giáo dục cho học sinh Việt Nam có kiến thức về các vấn đề từ cấp độ toàn cầu, khu vực và đất nước Việt Nam, phát triển kĩ năng cũng như giáo dục thái độ, giá trị của công dân toàn cầu. Bài viết xác định những địa chỉ có khả năng giáo dục công dân toàn cầu trong môn Lịch sử cấp Trung học phổ thông; đề xuất định hướng về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá kết quả giáo dục công dân toàn cầu.

TỪ KHÓA: Công dân toàn cầu; giáo dục công dân toàn cầu; môn Lịch sử; Trung học phổ thông.

	5
	Giáo dục giá trị hòa bình qua hoạt động trải nghiệm ở Tiểu học
Đoàn Thị Thúy Hạnh
Email: thuyhanhcgd@gmail.com                                           
Hồ Thị Hồng Vân

Email: vansinhsp@yahoo.com     

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam 

TÓM TẮT: 

Giáo dục giá trị văn hóa nói chung và giáo dục giá trị hòa bình nói riêng có vai trò rất quan trọng trong hình thành phẩm chất cho HS, là cơ sở để hình thành và phát triển các công dân tốt cho xã hội. Giá trị hòa bình được thể hiện qua các tiêu chí, chỉ số như: không chiến tranh, không đối đầu, đối kháng tôn trọng pháp luật và quy tắc, hòa thuận, không gây mâu   thuẫn, bình yên trong lòng, tâm trí thư thái, tĩnh lặng, bình tĩnh, thân thiện môi trường tự nhiên. Giáo dục giá trị hòa bình thông qua Chương trình hoạt động trải nghiệm 2018 ở Tiểu học nên được thực hiện qua các hoạt động trò chơi, xử lí tình huống, liên hệ bản thân … sẽ tạo nhiều hứng thú và hiệu quả học tập của học sinh.

TỪ KHÓA: Giáo dục giá trị văn hóa; giá trị hòa bình; hoạt động trải nghiệm; Tiểu học.

	6
	Nội dung của giáo dục truyền thống gia đình dòng họ tại Việt Nam

Võ Văn Lộc

Viện Lịch sử dòng họ

275A Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: loc@sgu.edu.vn

TÓM TẮT: 

Nội dung của giáo dục truyền thống gia đình dòng họ là một mảng nội dung hết sức quan trọng cần được nghiên cứu và quan tâm nhiều hơn. Từ những cơ sở lí luận và cơ sở pháp lí về vấn đề này, bài báo nêu một số nội dung cơ bản của giáo dục truyền thống gia đình dòng họ tại Việt Nam, giúp các nhà quản lí xã hội, quản lí giáo dục và các bậc cha mẹ tham khảo để có thể đưa ra những biện pháp giáo dục thích hợp trong tình hình hiện nay. Bài báo còn gợi mở một số vấn đề thiết thực giúp mọi người, mọi gia đình nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của xây dựng gia đình văn hóa, cơ sở của   xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.   

TỪ KHÓA: Truyền thống; nội dung giáo dục truyền thống gia đình dòng họ.

	7
	Phát triển hệ thống trả lời tự động hỗ trợ người dùng học tiếng Anh trên thiết bị di động

Phạm Xuân Lâm

Email: lampx@neu.edu.vn
Trần Thị Mỹ Diệp

Email: diepttm@neu.edu.vn
Nguyễn Quỳnh Mai
Email: mainq@neu.edu.vn

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

207 Giải phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

TÓM TẮT:

Ứng dụng hệ thống trả lời tự động (Chatbot) trong học ngoại ngữ vẫn còn hạn chế. Trong nghiên cứu này, chúng tôi xây dựng một Chatbot dành riêng cho người học tiếng Anh. Hệ thống được cài đặt trên thiết bị di động và tương tác với người dùng thông qua cửa sổ chat. Chatbot cũng có khả năng tự động nhắc nhở người học trong việc ôn bài, gợi ý trả lời câu hỏi trắc nghiệm, học từ vựng, hay học các bài học mới. Nghiên cứu đã triển khai thí điểm trên phần mềm thực hành tiếng Anh sau gần 2 tháng với 3,649 người sử dụng. Kết quả phân tích cho thấy, người dùng đã sử dụng được hầu hết các chức năng cơ bản của hệ thống và hứa hẹn nhiều khả năng ứng dụng rộng rãi trong tương lai.

TỪ KHÓA: Hệ thống thông minh, Học tiếng Anh, Hội thoại tự động. 

	8
	Tiêu chí đánh giá kĩ năng mềm của sinh viên các trường đại học trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Nguyễn Hải Trung

Trường Đại học Kĩ thuật Y tế Hải Dương

Số 01 Vũ Hựu, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Email: trungnh80@gmail.com 



TÓM TẮT:

Trên cơ sở xác định hệ thống kĩ năng mềm cần hình thành và phát triển ở sinh viên các trường đại học trên địa bàn tỉnh Hải Dương bao gồm 9 kĩ năng cụ thể như kĩ năng nhận thức, kĩ năng làm việc theo nhóm, kĩ năng quản lí thời gian, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng lãnh đạo bản thân, kĩ năng kiểm soát cảm xúc, kĩ năng vượt qua khủng hoảng, kĩ năng giải quyết xung đột, kĩ năng sáng tạo. Tác giả bài báo nghiên cứu, xây dựng tiêu chí đánh giá với các mức độ biểu hiện cụ thể theo hệ thống kĩ năng mềm của sinh viên. Bên cạnh đó, tác giả vận dụng hệ thống tiêu chí đánh giá kĩ năng mềm của sinh viên đã được xây dựng để tiến hành khảo sát, đánh giá của 33 giảng viên và 427 sinh viên tại 5 trường đại học trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

TỪ KHÓA: Kĩ năng mềm; tiêu chí đánh giá; đánh giá kĩ năng mềm. 

	9
	Nhu cầu bồi dưỡng phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên Giáo dục công dân Hà Nội

Nguyễn Thị Toan

Email: nttoan@daihocthudo.edu.vn
Nguyễn Ngọc Dung

Email: nndung@daihocthudo.edu.vn

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

98 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

TÓM TẮT: 

Trên cơ sở khảo sát giáo viên Giáo dục công dân ở 40 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội, bài viết phân tích thực trạng nhu cầu bồi dưỡng phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên này trên các phương diện: nhu cầu bồi dưỡng năng lực nắm vững kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; năng lực xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục; năng lực sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục; năng lực kiểm tra, đánh giá; năng lực tư vấn học đường; năng lực phát triển chuyên môn bản thân. Nghiên cứu cho thấy, giáo viên Giáo dục công dân Hà Nội còn thiếu hụt nhiều năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới, từ đó đi tới kết luận: Việc bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên Giáo dục công dân nhằm bù đắp những thiếu hụt đó là một yêu cầu tất yếu khách quan.

TỪ KHÓA: Giáo viên; Giáo dục công dân; thực trạng; năng lực; nhu cầu.

	10
	Vai trò của chủ thể văn hóa trong bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống Tây Nguyên - Góc nhìn từ giáo dục phổ thông

Trung Thị Thu Thủy

Học viện Chính trị Khu vực III Đà Nẵng

Số 232 Nguyễn Công Trứ, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam

Email: trungthuyhv3@gmail.com
Phạm Thị Trung

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

Số 22 Nguyễn Thái Học, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Việt Nam

Email: ytrungkontum@mail.com

TÓM TẮT: 

Văn hóa truyền thống Tây Nguyên với các giá trị tiêu biểu vẫn còn phát huy tác dụng trong đời sống xã hội hiện tại ở nông thôn miền núi. Nhiều chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa, những định hướng trong giáo dục nhân cách… có thể tìm thấy trong văn hóa của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Việc kế thừa và phát huy những giá trị đó trong giáo dục cho học sinh ở các tỉnh Tây Nguyên ý thức trách nhiệm của công dân, ý thức sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, ý thức trân trọng bản sắc văn hóa dân tộc có một tầm quan trọng đặc biệt. Trong nghiên cứu này, tác giả góp thêm lời bàn về vai trò nhà trường phổ thông trong việc “Xây dựng con người để phát triển văn hóa” ở phương diện vai trò của nhà trường phổ thông trong góp phần xây dựng ý thức tự giác của chủ thể trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các cộng đồng các dân tộc tại chỗ ở Tây Nguyên.

TỪ KHÓA: Giáo dục; chủ thể văn hóa; phát triển bền vững; Tây Nguyên.
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	Giải pháp xây dựng trường học hạnh phúc, giảm áp lực học tập cho học sinh tại khối Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà Nội

Phạm Thị Phương Thức

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Số 101, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Email: jerrypham411@gmail.com
Bùi Thị Nga

Hệ thống GD chất lượng cao Nguyễn Bỉnh Khiêm

Số 06, Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Email: buinga190@gmail.com

TÓM TẮT: 

Mô hình trường học hạnh phúc đã được triển khai tại một số quốc gia trên thế giới và đạt được những kết quả đáng mong đợi. Tại Việt Nam, nhiều nhà giáo dục cũng đã nhanh chóng tiếp nhận mối quan hệ giữa hạnh phúc và giáo dục để thúc đẩy thực hành hạnh phúc trong trường học. Bài báo phân tích một số giải pháp xây dựng trường học hạnh phúc đang được thực hiện tại Hệ thống giáo dục chất lượng cao Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà Nội, trong đó tập trung vào khối Trung học phổ thông như một nghiên cứu trường hợp nhằm cung cấp tài liệu cho cho các nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà hoạch định chính sách trong việc xem xét các quan điểm về chất lượng giáo dục.

TỪ KHÓA: Trường học hạnh phúc; áp lực học tập; Nguyễn Bỉnh Khiêm.
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	Hướng dẫn thực hiện tích hợp giáo dục cảm xúc và xã hội trong các nhà trường tiểu học ở Anh Quốc

Bùi Diệu Quỳnh 

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Email: buidieuquynh2019@gmail.com
TÓM TẮT:

Giáo dục năng lực cảm xúc xã hội là yếu tố quan trọng trong việc tạo ra môi trường học đường tích cực. Bài viết tổng quan về một số khái niệm, kết quả nghiên cứu tác động của học tập cảm xúc xã hội đối với HS. Bên cạnh đó, thông tin tổng hợp về tài liệu Hướng dẫn tích hợp Học tập cảm xúc và xã hội vào chương trình nhà trường tiểu học của nước Anh nhằm tìm hiểu cách thức thực hiện tích hợp Học tập xã hội và cảm xúc (SEL) hướng tới mục tiêu nâng cao khả năng thành công của HS trong trường học, sự nghiệp và cuộc sống. Bài viết là gợi ý tham khảo cho các nhà nghiên cứu giáo dục muốn tìm hiểu về mô hình tích hợp học tập cảm xúc và xã hội trong Chương trình nhà trường. 

TỪ KHÓA: Năng lực cảm xúc và xã hội; học tập cảm xúc và xã hội; giá trị đạo đức. 


